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TRIӂT LÝ KAIZEN 



TRIӂT LÝ KAIZEN 
10 nguyên tҳc cӫa KAIZEN: 

1. Tұp trung vào khách hàng 

3. Xây dӵng văn hóa “không đә lӛi” 

5. KhuyӃn khích làm viӋc theo nhóm 

7. Nuôi dѭӥng các quy trình quan hӋ đúng đҳn 

9. Thông tin đӃn mӑi nhân viên 

2. Luôn luôn cҧi tiӃn 

4. Thúc đҭy môi trѭӡng văn hóa mở 

6. Quҧn lý các dӵ án kӃt hӧp bӝ phұn chӭc năng 

8. Rèn luyӋn ý thӭc kỷ luұt, tӵ giác 

10.  Thúc đҭy năng suҩt và hiӋu quҧ 



BӋnh viӋn tinh gӑn (lean) 

Mọi ngѭời cùng làm viӋc không có vұt thừa 

Bác sĩ 

NӜI, NHI… 

Khu Phүu thuұt 

Y công 

ED 

NHIǾM 

NGOҤI SҦN 

HIM 
Nhân viên L&D 

- Khám 
- CCHSTC-CĐ 

DѬӦC-TBYT 

Dinh dѭӥng 

Phòng: KHTH, ĐD, TCHC, TCKT 

Nhà thuốc 

Xét nghiӋm - CĐHA 

ĐȒI,PKĐK,TYT… 



CÔNG 
CӨ  
5S 



Lұp Ban 5S 

Chӑn khu vӵc 

Phân công 
trách nhiӋm 

Khҧo sát, chөp 
ҧnh hiӋn trѭӡng 

Chӑn đӏa điӇm 
chӭa vұt loҥi bӓ 

Gҳn thҿ 

QuyӃt đӏnh giӳ 
hoặc loҥi bӓ 

Đánh giá 

Thӵc hiӋn  
liên tөc 5S 

Kӂ HOҤCH THӴC HIӊN  
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CÁC BѬӞC TRIӆN KHAI 5S 

Bѭӟc 2: Phát đӝng chѭѫng trình  

 Bѭӟc 1: Chuҭn bӏ, xem xét thӵc trҥng 

Bѭӟc 3: Mӑi ngѭӡi tiӃn hành tәng vӋ sinh 

Bѭӟc 4: Bҳt đầu bằng seiri 

Bѭӟc 5: Thӵc hiӋn seiri, seiton, seiso hàng ngày 

Bѭӟc 6: Đánh giá đӏnh kì   



CÁC BѬӞC THӴC HIӊN 5S TҤI KHOA  VÀ QLCL 

Nӝi dung 
Tháng/20… 

TT 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Huҩn luyӋn cho toàn thӇ nhân viên 
khoa 

1 

Họp khoa phân công khu vӵc & trách 
nhiӋm của mọi ngѭời khi thӵc hiӋn 5S 

2 

Từng nhóm lên kӃ hoҥch và xây dӵng 5S 
trong khu vӵc mình quҧn lý 

3 

Tổng hợp và đóng góp ý kiӃn xây dӵng 5S 
cho từng khu vӵc 

4 



5S tҥi nѫi làm viӋc 

Trước 5S 

S1: Sort 
(Seiri) 

Cần thiӃt 

ThiӃt kӃ nѫi làm viӋc trong suӕt 
-S2: Set In Order (Seiton) 
-S3: Shine (Seiso) 
-S4: Simplify & standardize 
 (Sieketsu)    (Dҩu Red) 

 
 
Lӑai ra khӓi  
nѫi làm viӋc 
 
 
Tách ra sau thӡi 
gian xác đӏnh 

Không cần thiӃt 

Sau  5S 

-S5: Sustain (Shitsuke) 

Môt chỗ cho mỗi vật và mỗi vật tại một vị trí 



Thӵc hiӋn S5 cҫn làm gì? 

Thѭӡng xuyên 
tuyên truyӅn 
nӝi bӝ vӅ 5S 
trong đơn vӏ 
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Thѭӡng xuyên 
đánh giá nӝi bӝ 
5S 

Lãnh đҥo là 
tҩm gѭơng vӅ 
viӋc thӵc hành 
tốt 5S 

Đào tҥo 5S cho toàn thӇ 
cán bӝ, nhân viên. 

Niêm yӃt kӃt quả đánh 
thӵc hiӋn 5S thѭӡng 
xuyên. 

Coi nơi làm viӋc là ngôi 
nhà thӭ hai cӫa mình. 



Chuҭn bӏ thӵc hiӋn 

• Tұp huấn, đào tҥo 5S cho 
nhân viên. 

• Phát đӝng chѭѫng trình 
thӵc hiӋn . 

• Tất cҧ thành viên cùng cam kӃt 
thӵc hiӋn. 

•  Tổ chức thi đua giӳa các nhóm 
(bӝ phұn) trong đѫn vӏ. 



Chuẩn bӏ thӵc hiӋn. 

Kick off (phát đӝng chѭѫng trình thӵc 
hiӋn). 

Đào tҥo lҥi 5S cho các thành viên. 

Thӵc hiӋn tổng vӋ sinh 
khoa/phòng/đӝi/TYT. 

Chụp hình, lѭu trӳ tѭ liӋu vӅ thӵc 
hiӋn chѭѫng trình 5S. 

  CÁC BѬӞC TRIӆN KHAI 5S 

BѬӞC 1 
Chuҭn bӏ thӵc hiӋn,  
Kickoff và đào tҥo. 
HѬӞNG DҮN: 



Thực hiện S1: Sàng lọc 

Thực hiện S2: Sắp xếp 

Thực hiện S3: Sạch sẽ 

  Các bѭӟc triӇn khai 5S 

BѬӞC 2 
 
Thӵc hiӋn 3S. 
 



Thӵc hiӋn S1 

Không gian Văn phòng 

Tӫ tài liӋu, kӋ,… 

Bàn làm viӋc Các tài liӋu, hồ sѫ, 
biӇu mүu  

Đồ dùng cá nhân 

Các thuӕc, vұt 
tѭ, TTB, YDC... 

 Phân loҥi nhӳng thứ cần thiӃt và không cần thiӃt 
 Loҥi bỏ nhӳng thứ không cần thiӃt 
 Xác đӏnh “đúng số lѭợng” đối với nhӳng thứ cần thiӃt 

SÀNG LӐC 



Sức mạnh 5S 

ಯLấy đồ vật chỉ trong 30 giâyರ. 
Tại nơi làm việc, các đồ vật phải được để ở 

trạng thái ಯlựa chọnರ chứ không phải đi tìm. 

QUI TҲC 30 GIÂY 

SÀNG LӐC 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SÀNG LӐC 

Sau: 
* Thu dӑn rác thải 
* Loҥi bỏ các vұt dөng thӯa 

Trѭӟc: 
* Rác thҧi bừa bãi 
* NhiӅu vұt dөng không cần thiӃt 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SÀNG LӐC 

Loҥi bӓ Bán 
Tái chӃ, tұn dөng 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SÀNG LӐC 

Gҳn nhãn nhұn biӃt cho từng loҥi 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SÀNG LӐC 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SÀNG LӐC 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SҲP XӂP 

Sau: 
* Sҳp xӃp gӑn 
* Nhãn nhұn biӃt dӉ dàng 

Trѭӟc: 
* Sҳp xӃp bừa bãi 
* Không nhãn nhұn biӃt 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SҲP XӂP 

Vùng quan sát cӫa mҳt  
Vùng dӉ quan sát 

Vùng quan sát tӕi ѭu 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SҲP XӂP 

Các vùng làm viӋc hiӋu quҧ 

Vùng vàng: sӱ dөng 
thѭӡng xuyên 

Vùng bҥc: sӱ 
dөng theo chu kỳ 

Vùng đồng:  
ít sӱ dөng 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SҲP XӂP 

Đӝ cao làm viӋc thích hӧp 

94 ~ 109 
cm 

86 ~ 9 4 
cm 

71 ~ 86 
cm 

KiӇm tra sҧn phҭm Công viӋc nhẹ Công viӋc nặng 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SҲP XӂP 

TӔT KHÔNG TӔT 

TӔT KHÔNG TӔT 

ChiӃu sáng tҥi 
vӏ trí làm viӋc 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SҲP XӂP 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SҲP XӂP 

Trѭӟ
c 

Sau 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SҲP XӂP 

Giá đӵng dán nhãn đầy đӫ 

Đánh dҩu vӏ trí trên sàn Dөng cө đúng vӏ trí quy đӏnh 

Tӫ hồ sѫ nhұn biӃt dӉ dàng 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 

SҤCH SӀ 

Sau: 
* Vұt dөng sҥch sӁ, gӑn gàng 
* Sàn nhà đѭӧc quét dӑn sҥch 

Trѭӟc: 
* Sàn nhà bҭn thӍu 
* Vұt dөng bừa bãi, bөi bҭn 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SҤCH SӀ 

KiӇm tra hӓng hóc, rò rӍ 

VӋ sinh thiӃt bӏ, nhà xѭởng 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
SҤCH SӀ 

Trѭӟc 

Sau 
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• Hướng dẫn thȫc hiện S4 
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BѬӞC 3 
 
Thӵc hiӋn S4 
 

  Các bѭӟc triӇn khai 5S 
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• Hướng dẫn thȫc hiện S5 
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  Các bѭӟc triӇn khai 5S 

BѬӞC 4 
 
Thӵc hiӋn S5 
 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
TRѬӞC 5S 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
THӴC HIӊN 5S 

Sàng lӑc Sàng lӑc 

Sҥch sӁ Sҳp xӃp 



CHѬѪNG TRÌNH 5S 
KӂT QUҦ 5S 



NѪI Đӆ THIӂT Bӎ Vӊ SINH 

* ĐӇ thông thoáng 
các dụng cụ vӋ sinh 
rất quan trọng 

Nѫi đӇ các dụng cụ vӋ 
sinh 
 

*ChӍ đӏnh ngѭời quản lý 
dụng cụ vӋ sinh 
 

*Quy đӏnh nѫi đӇ cụ thӇ 

P 28 

KӂT QUҦ 5S 

CHѬѪNG TRÌNH 5S 



CÁC KӂT QUҦ CHÍNH  
 

 Báo cáo thȫc hiện  
 Hình ǝnh minh họa 

 Checklist đánh giá tǛi KHOA/PHÒNG  

  Các bѭӟc triӇn khai 5S 

BѬӞC 5 
 
NghiӋm thu kӃt quҧ  
thӵc hiӋn  
 



Các bѭớc thӵc hiӋn 
TT 

Nӝi dung                                             
Tháng/201… 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Huҩn luyӋn cho toàn thӇ nhân 
viên khoa 

VP + ĐDTK 

2 
Họp khoa phân công khu vӵc & 
trách nhiӋm của mọi ngѭời khi 
thӵc hiӋn 5S 
ĐDTK 

3 

Từng nhóm lên kӃ hoҥch và xây 
dӵng 5S trong khu vӵc mình quҧn 
lý 

Tất cả nhân viên 

4 
Tổng hợp và đóng góp ý kiӃn xây 
dӵng 5S cho từng khu vӵc 
VP + ĐDTK 



T
T 

Nӝi dung                                             
Tháng/201… 

5 6 7 8 9 10 11 12 1/.. 

5 
Chọn thí điӇm mӝt khu vӵc đӇ triӇn 
khai 5S 
TK + ĐDTK + Thành viên nhóm 

6 
Lần lѭợt triӇn khai các khu vӵc còn 
lҥi  
ĐDTK + Thành viên nhóm 

7 

Đҥi diӋn từng nhóm lần lѭợt giới 
thiӋu vӅ 5S và các qui đӏnh của khu 
vӵc mình quҧn lý trong giao ban 
khoa/phòng/đӝi/TYT  

Đại diện nhóm  

8 
ThiӃt kӃ bҧng đánh giá thӵc hiӋn 5S  

VP + ĐDTK 

9 

Phổ biӃn qui đӏnh thӵc hiӋn và hình 
thức đánh giá 5S tҥi 
khoa/phòng/đӝi/TYT  

VP + ĐDTK 

Các bѭớc thӵc hiӋn (tt) 



Lợi  
ích 

Nhân viên: Có ý thức kỷ luұt và tӵ hào vӅ nѫi làm viӋc 
của mình. 

Nѫi làm viӋc: Sҥch sӁ, ngăn nắp và an toàn.  

Tránh lãng phí.  

TiӃt kiӋm thời gian. 

Mang đӃn an toàn cho ngѭời bӋnh 

Nhân viên dӉ thích nghi với môi trѭờng mới 



III 

Các vҩn đӅ 
cӕt lõi đӇ 
duy trì 5S 

1. Cam kӃt cӫa lãnh đҥo 

2. Sӵ tham gia cӫa tҩt cả  

3. Cải tiӃn liên tөc 

4. Quảng bá 5S nhѭ mӝt sản phҭm 

5. Thѭӡng xuyên đánh giá nӝi bӝ  

6. Ghi nhұn đóng góp 

NӜI DUNG CHÍNH 



Nguyên tҳc thӵc hành 5S. 
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Vai trò của 
lãnh đạo 

Học hỏi và cải 
tiɼn liên tục 

Sự tham gia 
của mọi người 

Làm việc             
theo nhóm 

Kiểm soát           
trực quan 



1. Cam kӃt cӫa Lãnh đҥo 

TÀI CHÍNH 

THӠI GIAN 

NHÂN LӴC 
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2. Sӵ tham gia cӫa tҩt cả 

Tất cả các “đѫn vӏ”, tất cả mọi ngѭời. 
Không có ngoҥi lӋ !!! 



 TRIӆN KHAI TҤI TҨT CҦ ĐѪN Vӎ THUӜC TTYT  

     Sau khi thӵc hiӋn, đѫn vӏ đã báo cáo kӃt quҧ trong giao ban 
BV 

 Ban Giám Đốc quyӃt đӏnh triӇn khai cho mӝt số đѫn vӏ trӵc 
thuӝc TTYT đồng bӝ theo mӝt tiêu chuẩn và sau đó nhân rӝng 
toàn TTYT. 



3. Cải tiӃn liên tөc 

Cải tiӃn theo tinh thần liên tục 
 Xây dӵng văn hóa cải tiӃn từ nhӳng ý tѭởng nhỏ 

nhất mang lҥi giá trӏ trong công viӋc  
 



4. Quảng bá 5S nhѭ 1 “sản phҭm”(dӏch vө, kỹ thuұt) 

Tổ chức các cuӝc thi vui vӅ 5S: sáng 
kiӃn 5S; sáng tác thѫ, truyӋn 5S, 
cuӝc thi tuyên truyӅn 5S; 
slogan… 

5S 

5S 

5S 



Seiri Seiton 

Shitsuke 

Seiketsu Seiso 

Siªu 
 

B¶n tin 5S 

BiÓu ngӳ 
5S 

BiÓn ®eo 
5S 

Tham quan 5S 

Chôp ¶nh 5S 

ChiÕn dÞch ®µo t¹o vµ tuyªn truyÒn 5S 



5. Đánh giá 5S nӝi bӝ 
• Quá trình đánh giá nhằm: 
- Xem xét tính hiӋu lӵc và  
sӵ phù hợp của hӋ thống 
- Tìm kiӃm cѫ hӝi cҧi tiӃn 
 ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHǜI LÀ SȪ TRȤNG PHǚT 

 Lập kӃ hoҥch đánh giá và khuyӃn khích 5S 
 Phát đӝng phong trào thi đua giӳa các đѫn vӏ 
 KhuyӃn khích thѭởng cho nhóm và cá nhân thӵc hiӋn tốt 
 Tổ chức tham quan ở các đѫn vӏ khác 

 



CHҨM ĐIӆM THӴC HIӊN 5S 
 
 

Chuҭn mӵc đánh giá: Quy đӏnh Thӵc hành 5S 

- Áp dөng Checklist đánh giá 5S – Mӛi S có 5 tiêu chí 
 

 Mӛi tiêu chí có 5 thang điӇm: 
+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

điӇm: 
điӇm: 

điӇm: 

điӇm: 

điӇm: 

Rất tốt 
 

Tốt 
 

Khá 

Bằng chứng tốt ở mọi nơi = Không có sự không phù hợp 

 Có không quá 03 sự không phù hợp nhỏ 

 Có từ 04 đến không quá 07 sự không phù hợp 

Trung 
 

Kém 

bình  Có trên 07 sự không phù hợp nhỏ 
 

   Không có bằng chứng tốt nào 

Phѭѫng pháp chҩm:  
Đi tìm bằng chứng tốt và cҧ sӵ không phù hợp 



Giám sát, kiӇm tra, đánh giá 
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ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

Loҥi lӛi Tҫn suҩt Tҫn suҩt tích lũy TӍ lӋ % TӍ lӋ % tích lũy 

"2" 39 39 20% 20% 

"20" 36 75 19% 39% 

"25" 23 98 12% 51% 

"14" 16 114 8% 59% 

"23" 13 127 7% 66% 

"29" 10 137 5% 71% 

"17" 7 144 4% 75% 

"10" 6 150 3% 78% 

"19" 6 156 3% 81% 

"33" 6 162 3% 84% 

"21" 5 167 3% 87% 

"28" 5 172 3% 89% 

"11" 4 176 2% 91% 

"7" 3 179 2% 93% 

"13" 3 182 2% 94% 

Đánh giá kӃt quҧ của viӋc duy trì 3S hàng ngày tҥi nѫi làm viӋc 

CÁC LOҤI LӚI TÌM ĐѬӦC TRONG 5 THÁNG (từ 01/06/2015 đӃn 31 tháng 10 /2015) 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

Tần suҩt sai sót (lӛi)  
theo từng tháng  

Tần suҩt sai sót (lӛi) trong 
5 tháng theo từng dҥng sai 

sót ( giҧm dần) 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 
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"2" "20" "25" "14" "23" "29" "17" "10" "19" "33" "21" "28" "11" "7" "13" "18" "22" "1" "3" "5" "6" "16" "34" "36"

Tần suất 

TӍ lӋ % tích lũy 

BiӇu đồ Pareto 



“2” : Nhân viên Y tӃ có mặt đầy đӫ, đúng giӡ, tҥi vӏ trí làm viӋc 
theo qui đӏnh ? Tần suҩt sai sót (đi trӉ hoặc vҳng mặt)  là 39 
lѭӧt, chiӃm tӍ lӋ # 20%.( Hầu hӃt là nhân viên đӃn tăng cѭӡng) 

“25”: Máy vi tính, máy in có bӏ trөc trặc, hӓng làm 
chұm trӉ công tác cҩp cӭu không? Tần suҩt sai sót 
(hӓng, hoҥt đӝng chұm) là 23, chiӃm tӍ lӋ # 12%. 

"14": Dөng cө,máy móc thiӃt bӏ ,thuӕc men đѭӧc trҧ lҥi đúng  
vӏ trí sau khi dùng ? Tần suҩt sai sót là 16, chiӃm tӍ lӋ # 8%. 

"23": Có phân loҥi các loҥi rác , phân loҥi nhӳng đồ có thӇ tái chӃ đѭӧc  
và không  thӇ tái chӃ đѭӧc không?Tần suҩt sai sót 13, chiӃm tӍ lӋ # 7%. 

“20” : Các thiӃt bӏ ,máy móc ,dөng cө cҩp cӭu có sҥch sӁ không? 
và đѭӧc bҧo quҧn tӕt không? Tần suҩt sai sót là 36,  
chiӃm tӍ lӋ là # 19%. 

ĐÁNH 
GIÁ  
KӂT  
QUҦ 

TRIӆN 
KHAI  
5S 

BiӇu đồ Pareto thӇ hiӋn sӕ lѭӧng và tỷ lӋ % sai sót (lӛi) trong quy trình hoҥt đӝng 
tҥi khoa cҩp cӭu. BiӇu đồ Pareto (Pareto Analysis) cho chúng ta biӃt hѫn 80% bӏ 
thiӋt hҥi (sai sót) vӅ chҩt lѭӧng qui trình hoҥt đӝng là do từ 20% nguyên nhân gây 
ra : 



Stt Tên dөng cө Chi phí Ghi chú 

1 Khay đӵng vұt tѭ 

2 Văn phòng phẩm 

Tәng cӝng 

CHI PHÍ THӴC HIӊN 5S 



Khó Khăn: 

 Xây dӵng kiӃn thức cho từng nhân viên hiӇu ý 
nghĩa và lợi ích 5S 

 Ý thức tӵ giác của nhân viên còn hҥn chӃ. 

 Mất nhiӅu thời gian đӇ tổng hợp đӅ xuất  Mua 
vұt tѭ.  

Thuұn lӧi:  

 Sӵ ủng hӝ của Ban Giám Đốc 

 Sӵ quyӃt tâm của tұp thӇ đѫn vӏ  
 Sӵ phối hợp nhiӋt tình giӳa các phòng ban (đѫn vӏ) 

 NHҰN XÉT & Đӄ NGHӎ 



       ĐӅ nghӏ: 

 Đҧm bҧo tҩt cҧ nhân viên phҧi đѭợc huấn 
luyӋn trѭớc khi phổ biӃn thӵc hiӋn 5S 

 Phân công làm viӋc theo nhóm. 

 Chọn mӝt khu vӵc đӇ thí điӇm thӵc hiӋn 5S sau 
đó thӵc hiӋn rông rãi 

 Thành lұp đӝi kiӇm tra, thi đua đӇ duy trì 5S. 

 Duy trì và cҧi tiӃn 5S liên tục. 

NHҰN XÉT & Đӄ NGHӎ 



6. Ghi nhұn đóng góp 

Sӵ ghi nhận là văn hóa, là tiӅn đӅ cho sӵ  
GҲN BÓ - TRUNG THÀNH 
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Ngày viӃt :……………………………………………..;   
Ngày hoàn thành :…………………… 
Tên ngѭời viӃt :……………………………………………………………… 
Đѫn vӏ:…………………………………………………………………………….. 
 Nȓi dung sáng kiến, cǝi tiến : 
  
  
  
  
 
 
Đánh giá : 
           : (Áp dụng );       :(Cần bàn thêm );       : (Không áp dụng ) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Nhұn xét cӫa Giám đӕc ( trѭởng khoa/phòng/đӝi/Trҥm Y tӃ)  

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

A B C 

PHIɻU SÁNG KIɻN Vɽ 5S 

Ký 
(họ tên) 



Hình Thӵc hành chiӃn lѭợc Shadow-Boarding tҥi nhà. 



Khҧ năng áp dụng nhӳng gì bҥn đã học 
 LӁ dĩ nhiên, cách bҥn quyӃt đӏnh áp dụng nhӳng gì bҥn đã học sӁ phụ thuӝc 

vào hoàn cҧnh của bҥn. NӃu cѫ quan bҥn đang phát đӝng chѭѫng trình 
thӵc hiӋn 5S mӝt cách toàn diӋn, tức là bҥn đã có nhiӅu cѫ hӝi đӇ áp dụng 
nhӳng gì bҥn đã học vào công viӋc. Trong trѭờng hợp này, bҥn có thӇ thuӝc 
vào mӝt nhóm ngѭời chӏu trách nhiӋm cho viӋc thӵc hiӋn năm trụ cӝt trong 
mӝt khu vӵc làm viӋc nhất đӏnh. Bҥn có thӇ cѫ cấu thời gian thành ngày làm 
viӋc và có thӇ đҧm nhұn viӋc báo cáo kӃt quҧ hoҥt đӝng của bҥn mӝt cách 
thѭờng xuyên 

CÁ NHÂN 



Ngѭợc lҥi, tổ chức của bҥn có thӇ chѭa có kӃ hoҥch thӵc hiӋn 5 trụ 
cӝt ngay trѭớc mắt. Trong trѭờng hợp này, mức đӝ bҥn có thӇ 
vұn dụng nhӳng kiӃn thức đã học phụ thuӝc vào khҧ năng quҧn 
thời gian biӇu cá nhân, quy trình làm viӋc và khu vӵc làm viӋc 

CÁ NHÂN 



Tuy nhiên, khi bҥn có kӃ hoҥch áp dөng nhӳng gì bҥn hӑc đѭӧc vӅ 5 trө cӝt, 
thì nѫi thích hӧp đӇ bҳt đầu luyӋn tұp chính là tҥi nhà cӫa bҥn. Chúng tôi 
đã từng gặp mӝt sӕ ngѭӡi, hӑ đã dành toàn bӝ thӡi gian cuӕi tuần đӇ sӱ 
dөng nhӳng kiӃn thӭc đѭӧc hѭӟng dүn trong sách vào viӋc áp dөng 5 trө 
cӝt ở khu vӵc nhà bӃp, tӫ quần áo hoặc gara. Dĩ nhiên điӅu này cũng có 
thӇ có nhӳng giӟi hҥn nhҩt đӏnh vì có thӇ gia đình bҥn chѭa từng đӑc 
quyӇn sách này và có thӇ thҳc mҳc vӅ nhӳng hoҥt đӝng 5S  

CÁ NHÂN 



Lên kӃ hoҥch thӡi gian biӇu cho các hoҥt đӝng 5S, 
và cung cҩp hѭӟng dүn thӵc hiӋn tәng quát 

ĐӅ ra các chính sách liên quan đӃn các 
hoҥt đӝng 5S khác nhau 

Ban hành nhӳng quyӃt đӏnh cuӕi cùng trong viӋc 
phân cҩp trách nhiӋm liên quan đӃn chiӃn dӏch 5S 

Xúc tiӃn 5S là mӝt nhóm nhӓ các thành viên Hӝi 
đồng 5S nhӳng ngѭӡi vҥch ra chi tiӃt cӫa các 
hoҥt đӝng 5S  

Cung cҩp chӍ dүn rõ ràng và khích lӋ làm cho viӋc 
thӵc hiӋn 5S diӉn ra suôn sҿ hѫn 

Vì 5S trông có vҿ đѫn giҧn (nhưng chúng tôi thấy không phǝi vậy), 
cho nên mӝt sӕ nhà quҧn lý nhầm lүn cho rằng viӋc thӵc hiӋn nó 
cũng đѫn giҧn nhѭ vұy. Nhѭ đã từng đӅ cұp, mӝt chѭѫng trình 5S 
thành công đòi hӓi phҧi có sӵ tham gia cӫa cҩp quҧn lý đӭng đầu. 
Và cũng cần phҧi có cách thӭc tә chӭc đúng 

Thӵ
c hiӋn 5S

 tҥi đѫn vӏ 



Hӝi đồng 5S 



Bên cҥnh cách thức tổ chức đúng, bҥn sӁ cần mӝt 
kӃ hoҥch thӵc hiӋn chi tiӃt. Hình 8.3 chӍ ra cách 
thức bҥn có thӇ lұp mӝt kӃ hoҥch thӵc hiӋn tұp 
trung vào ba trụ cӝt đầu. 

KӃ hoҥch này bҳt đầu vӟi cӝt thӭ  nhҩt, Sàng lӑc, 
bằng cách loҥi bӓ nhӳng vұt dөng không cần thiӃt 
và hoàn lҥi các hàng hóa mua dѭ và tiӃp theo sau 
đó vӟi 5 ngày làm viӋc cұt lӵc vӟi trө cӝt thӭ hai 
và thӭ ba, Sҳp xӃp và Sҥch sӁ. 

Hãy lѭu ý cách thӭc các thành viên Hӝi đồng 5S tham 
gia vào KiӇm toán 5S vӅ sau. Đây là trө cӝt thӭ 4 
trong hành đӝng, Săn sóc 

Thӵc hiӋn 5S tҥi đѫn vӏ 



Kӂ HOҤCH NӜI BӜ CHO MӜT CHIӂN DӎCH 5 S 

KӃ hoҥch nӝi bӝ cho mӝt chiӃn dӏch 5S 
 
 

 
Đӏa điӇm:   

A. Tên các thành viên tham gia chiӃn dӏch 5S 

Ngày lập kӃ hoҥch:.   



  Ngѭời 
phụ 
trách 

Ngày 
hành 
đӝng 

Đѭợc 
thӵc 
hiӋn 
bởi 

1) Giải thích 5S tҥi cuӝc họp toàn nhân viên.    2)Lập danh sách các mục tiêu tҥm thời trên các thẻ đỏ..    
    
1) Hoàn thành kӃ hoҥch thӵc hiӋn chiӃn lѭợc thẻ đỏ.    
2) Lập nhóm thẻ đỏ.    
3) Nhӳng vật dụng không cần thiӃt gắn thẻ đỏ.    
4) Lập danh mục các vật dụng đѭợc gắn thẻ đỏ.    
5) Chọn nhӳng vật dụng đã mua có thӇ hoàn trả đѭợc ra khỏi vật 
dụng đѭợc gắn thẻ đỏ. 

   
6) Lập danh sách vật dụng đã mua có thӇ hoàn trả đѭợc.    
7) Hoàn trả vật dụng đã mua.    
8) Di chuyӇn các vật dụng đѭợc gắn thẻ đỏ ra khỏi khu vӵc giӳ 
thẻ 

   
9)Xác nhận hoàn thành các nhiӋm vụ 1-8.    
10) Xác đӏnh vӏ trícho các vật dụng cần thiӃt.    
11) Tҥo chӍ báo vӏ trí cho các vật dụng cần thiӃt.    
12) Tҥo chӍ báo số lѭợng cho cácvật dụng cần thiӃt.    
13) Cài đặtchӍ báo vӏ trí và số lѭợng.    
14) Tҥo biӇn báo.    
15) Treo biӇn báo.    
16)Xác nhận hoàn thành các nhiӋm vụ 13-14.    
17 Sắp xӃp các công cụ làm sҥch và thӵc hiӋn S3.    
18) Duy trì sӵ sҥch sӁ.    
18)Xác nhận hoàn thành tất cả các nhiӋm vụ đã nêu ở trên.    
20) Thành viên Hӝi đồng 5S thӵc hiӋn các cuӝc tuần tra 5S.    

B. Chuẩn bӏ 
25-29/1 

 
C. Thӵc hiӋn 

1-12/2 
 
 
 
 
 
 
 

 
17-22/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-28/2 

    
1) Lập kӃ hoҥch quản lý nӝi bӝ red-tagged items.    D. Tổng hợp kӃt quả 

1-5/3 2) Gửi kӃ hoҥch quản lý cho Văn phòng xúc tiӃn 5S.    
3) Thu thập dӳ liӋu toàn công ty tҥi Văn phòng xúc tiӃn 5S.    7-20/3 
    

 

Thӵc hiӋn 5S tҥi đѫn vӏ 



1 

2 

3 

Ngay bây giờ tôi có thӇ làm gì tҥi nѫi làm 
viӋc đӇ khiӃn cho công viӋc của tôi dӉ 
dàng hѫn, tốt hѫn hoặc có hiӋu quҧ hѫn? 

Ngay bây giờ tôi có thӇ làm gì tҥi nhà đӇ 
khiӃn cho các hoҥt đӝng ở đây đѭợc diӉn 
ra dӉ dàng hѫn và hiӋu quҧ hѫn? 

Làm cách nào tôi có thӇ khiӃn nhӳng ngѭời khác 
tҥi nhà và nѫi làm viӋc cùng thӵc hiӋn nhӳng gì 
tôi đã học đѭợc? 

Kế hoǛch hành đȓng cá nhân BǛn có thǽ hoặc có thǽ không nắm giȩ chȣc danh 

quǝn lý cho phép bǛn thȫc hiện hoǛt đȓng 5S ở quy mô lớn. Nhưng cho dù 

vị thế của bǛn là gì, chúng tôi đề nghị bǛn lập mȓt kế hoǛch hành đȓng cá 

nhân đǽ bắt đầu áp dụng nhȩng thông tin bǛn học được tȥ quyǽn sách này. 

BǛn có thǽ bắt đầu bằng việc tham khǝo ghi chú của chính bǛn về các công 

cụ và phương pháp bǛn nghĩ là hȩu ích nhất cho bǛn và sau đó viết câu trǝ 

lời cho nhȩng câu hỏi sau: 



Khi bҥn đã trҧ lời nhӳng câu hỏi này, chúng tôi đӅ nghӏ 
bҥn cam kӃt hoàn thành nhӳng gì bҥn đã viӃt trong mӝt 
khoҧng thời gian cụ thӇ và lұp kӃ hoҥch mới sau khi kӃt 
thúc giai đoҥn đó.Thѭờng thì sӁ là tốt khi bắt đầu với 
nhӳng gì nhỏ, mà bҥn có thӇ hoàn thành dӉ dàng trong 
thời gian bҥn cho phép bҧn thân hoàn thành nó. 

NӃu dӵ án quá lớn hoặc tốn nhiӅu thời gian, bҥn có thӇ 
dӉ dàng nҧn lòng và bỏ cuӝc.Cũng nhѭ nhӳng dӵ 
án mà bҥn có thӇ thӵc hiӋn trong thời gian ngắn bất 
cứ khi nào bҥn có cѫ hӝi là nhӳng dӵ án lý tѭởng 
ngay từ đầu. Ví dụ, bҥn có thӇ quyӃt đӏnh tái sắp xӃp 
mӝt khu vӵc kho, mӛi lần là mӝt bӝ kӋ, trong mӛi 
khoҧng thời gian 5-10 phút  

Thӵc hiӋn 5S tҥi đѫn vӏ 



KINH NGHIӊM THÀNH CÔNG 

1. Sӵ cam kӃt và làm gѭơng cӫa lãnh đҥo 

 Lãnh đҥo đơn vӏ phải luôn đi đҫu 
 

và thӇ hiӋn cam kӃt 
 

bằng chính hành đӝng cӫa mình 

“ĐIӄU KIӊN QUYӂT ĐӎNH THÀNH CÔNG” 



KINH NGHIӊM THÀNH CÔNG 

2. Sӵ tӵ giác tham gia cӫa mӑi ngѭӡi 

 Mӑi VC-LĐ nhұn thӭc rõ lӧi ích cӫa 
 

là: “5S CHO CHÍNH MÌNH” 
 

từ đó tӵ nguyӋn, tӵ giác thӵc hiӋn 

5S 

“ĐIӄU KIӊN ĐҦM BҦO THÀNH CÔNG BӄN VӲNG” 
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KINH NGHIӊM THÀNH CÔNG 

3. 

 ViӋc xác đӏnh, phân công trách nhiӋm cө thӇ, rõ 
ràng cho từng VC-LĐ trong quá trình thӵc hiӋn và 
duy trì 5S tҥi các khu vӵc chung và khu vӵc làm 
viӋc cӫa Khoa/Phòng/Đӝi/TYT 

 Khen thѭởng, kỷ luұt chính xác, kӏp thӡi 
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Phân công trách nhiӋm 



KINH NGHIӊM THÀNH CÔNG 

4. Trѭӣng đơn vӏ tĕng cѭӡng công tác 

đào tҥo, huҩn luyӋn đối vӟi nhân viên mӟi. 
Mӑi ngѭӡi thѭӡng xuyên hӑc tұp, chia sҿ 

kinh nghiӋm thӵc hành tốt 5S 

vӟi các đơn vӏ bҥn trong TTYT 

 Mӑi ngѭӡi biӃt viӋc đúng phải làm, 
 

và biӃt cách làm đúng viӋc 
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KINH NGHIӊM THÀNH CÔNG 

5. Ban 5S tiӃp tөc duy trì hoҥt đӝng 

kiӇm tra hiӋn trѭӡng hàng ngày. 
 

Giám sát, đôn đốc, hѭӟng dүn, 
kinh nghiӋm thӵc hành tốt 5S vӟi 
tҩt cả các nhân viên 

 Các đơn vӏ đѭӧc quan tâm, chĕm 
 

và hӛ trӧ nguồn lӵc kӏp thӡi 
sóc 
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Khu vӵc 
 thӵc hiӋn 

Lần kiӇm tra trong tháng 12 ĐiӇm 
TB 

Mӭc đӝ 
đҥt 1/12 5/12 6/12 12/12 13/12 19/12 20/12 26/12 27/12 31/12 

Tủ thuốc + 
VTYT 

17 16 17 16 17 17 17 18 17 17 16.9 tốt 

Xe Hồi Sức 
ngѭng tim 

16 16 17 16 17 17 19 17 18 18 17.1 tốt 

Tủ máy móc 
trang thiӃt bӏ 19 20 19 18 19 18 18 17 17 17 18.2 Rất tốt 

Kho vұt tѭ tiêu 
hao - P. TiӇu 

phүu 
12 18 13 15 16 15 17 17 18 18 15.9 tốt 

Khu vӵc xe tiêm 
và lấy mүu XN 

16 16 16 17 16 16 17 18 18 18 16.8 tốt 

Túi Cấp Cứu 
ngoҥi viӋn 

17 17 18 17 17 17 19 19 20 20 18.1 Rất tốt 

Tủ đӵng giấy 
biӇu mүu 

14 14 14 14 17 16 17 18 18 17 16.8 tốt 

VÍ DӨ: KӃt quҧ kiӇm tra duy trì 5S tҥi Cҩp Cӭu 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

 

 

 

 

 

Trѭớc sàng lọc 

 

Sau sàng lọc 

 

KӃt quҧ thӵc hiӋn 3S đầu tiên trong ngày tổng vӋ sinh . 
 

a. Đánh giá kӃt quҧ thӵc hiӋn sàng lọc, bằng hình ҧnh: 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

Trѭớc sàng lọc 

 Sau sàng lọc 

 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

Trѭớc sàng lọc 

 Sau sàng lọc 

 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

Trѭớc sàng lọc 

 

Sau sàng lọc 

 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

b. Đánh giá kӃt quҧ thӵc hiӋn sắp xӃp. 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

b. Đánh giá kӃt quҧ thӵc hiӋn sҳp xӃp (tt). 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

b. Đánh giá kӃt quҧ thӵc hiӋn sắp xӃp (tt). 
 

An toàn vӅ điӋn.  Trұt tӵ, an ninh đѭợc đҧm bҧo. 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

b. Đánh giá kӃt quҧ thӵc hiӋn sắp xӃp (tt). 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

Tұp huấn nhân viên vӅ phѭѫng pháp 5S 
 



ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ TRIӆN KHAI 5S 

Tất cҧ thành viên cùng cam kӃt thӵc hiӋn 5S 
 





Khu vӵc tủ thuốc 

Trѭӟc  

Sau  

ĐÁNH GIÁ KӂT QUҦ THӴC HIӊN TҤI CҨP CӬU 



Khu vӵc tủ vұt tѭ Y tӃ  

Trѭӟc  Sau  



Xe hồi sức tim phổi 

Trѭӟc  

Trong thӡi gian thӵc hiӋn 
Sau   



Tӫ đӵng máy móc trang thiӃt bӏ 



Kho vұt tѭ tiêu hao  



Trѭӟc  
Sau  

Khu xe tiêm & lҩy mүu xét nghiӋm 



Mӝt số hình ҧnh vӅ 5S tҥi khoa Dѭợc 

Sau  

Trong  

Trѭӟc  







MӜT SӔ HÌNH ҦNH MINH HӐA 



 
KHҬU HIӊU 5S 

SӴ SÁNG TҤO TRONG CÔNG VIӊC 
 

 SÁNG TҤO SӀ ĐEM LҤI SӴ HÀI LÒNG CHO KHÁCH HÀNG 
 

SÁNG TҤO VÀ CÔNG SӬC SӀ BҲT ĐҪU TӮ CHÍNH BҤN 

HÃY CHUNG TAY THӴC HIӊN 5S, 
 

VÌ MÔI TRѬӠNG LÀM VIӊC, HӐC TҰP CӪA CHÍNH BҤN 

SҲP XӂP DӨNG CӨ NGĔN NҲP ĐÚNG Vӎ TRÍ 
 

Vӊ SINH NHÀ XѬӢNG SҤCH SӀ LÀ THӴC HIӊN 5S 

*ĐiӅu lѭu ý khi viӃt khҭu hiӋu 5S: Nӝi dung phải đơn giản và dӉ 
hiӇu. Đѭa ra nhӳng khҭu hiӋu phù hӧp vӟi công ty cӫa mình. Nhѭng 
phải thӇ hiӋn ý chí quyӃt tâm cӫa giám đốc trong các khҭu hiӋu đó. 



3PCW Nurses station trѭӟc 5S 



Sort and Set in Order 



Sau  
– Sẵn sàng 



Trѭớc Sau 

 Phòng dөng cө trѭӟc  
và sau khi đánh dҩu 
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